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STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0310201001 Đào Ngọc Bảo Anh 06/12/2002 7.0             6.0 7 6.5

2 0310201005 Nguyễn Thị Mỹ Diện 07/02/2002 10.0           8.2 7 7.9

3 0310201006 Bùi Trương Thùy Dung 19/01/2000 10.0           7.5 9 8.3

4 0310201007 Lưu Thị Dung 01/01/2002 10.0           6.7 6 6.7

5 0310201009 Cao Thị Thùy Dương 17/06/1997 10.0           6.9 7 7.2

6 0310201010 Trần Ngọc Anh Đào 26/08/2002 8.0             6.0 7 6.6

7 0310201012 Trần Thị Hiền Giang 02/06/2002 10.0           7.0 6 6.9

8 0310201013 Huỳnh Thị Lam Hà 10/11/2000 10.0           8.4 8 8.4

9 0310201014 Phạm Công Hải 19/10/2002 3.0             4.3 6 4.9

10 0310201015 Lê Thái Hân 04/05/2002 10.0           6.4 7 7.0

11 0310201016 Võ Phạm Gia Hân 12/03/2002 5.0             6.2 6 6.0

12 0310201017 Trần Thị Hiền 01/04/1999 10.0           6.2 7 6.9

13 0310201018 Danh Hiếu 15/04/2002 8.0             5.2 8 6.6

14 0310201019 Phan Văn Hiếu 07/02/2002 10.0           8.1 8 8.2

15 0310201020 Trần Trọng Hiếu 10/04/2002 10.0           8.2 7 7.9

16 0310201022 Nguyễn Hồng Huân 02/12/2002 5.0             4.7 7 5.6

17 0310201024 Phan Nguyễn Thành Huy 29/11/2002 10.0           7.6 7 7.6

18 0310201025 Trần Nhựt Huy 14/11/2002 10.0           5.2 5 5.6

19 0310201027 Nguyễn Thị Thanh Huyền 24/11/2002 10.0           6.0 5 6.0

20 0310201028 Trần Nguyễn Hữu 26/01/2002 10.0           6.1 7 6.9

21 0310201033 Nguyễn Quí Kỳ 06/12/2002 10.0           9.1 9 9.1

22 0310201035 Trương Thị Tâm Liên 29/11/2002 10.0           7.8 9 8.5

23 0310201036 Nguyễn Thị Thuý Liễu 16/07/2002 10.0           7.3 7 7.5

24 0310201037 Lê Thị Ngọc Linh 29/08/2002 10.0           8.1 8 8.3

25 0310201038 Nguyễn  Thị Thùy Linh 17/04/2002 10.0           7.9 8 8.2

26 0310201040 Đinh Lê Minh 29/08/2002 10.0           8.9 9 9.1

27 0310201042 Đỗ Thị Hằng Nga 28/02/2002 10.0           6.8 8 7.6

28 0310201043 Hà Thị Kim Ngân 06/02/2001 8.0             5.2 6 5.8

29 0310201044 Trần Lan Nghi 30/03/2002 10.0           8.5 6 7.6

30 0310201045 Nguyễn Minh Ngọc 25/05/1995 10.0           9.0 8 8.7

31 0310201046 Hồ Thị Thảo Nguyên 11/05/2002 10.0           8.6 6 7.7

32 0310201047 Trần Hoàng Bảo Nguyên 04/03/2002 8.0             5.7 7 6.4

33 0310201048 Trần Long Nguyên 08/11/2001 10.0           7.0 8 7.7
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34 0310201049 Nguyễn Thị Thảo Nhi 23/05/2002 5.0               5.1 7 5.8

35 0310201050 Nguyễn Thị Yến Nhi 31/12/2001 10.0           8.5 8 8.5

36 0310201051 Trần Thị Tuyết Nhung 01/07/2002 10.0           6.0 5 6.0

37 0310201052 Nguyễn Nhựt Gia Như 26/05/2001 10.0           8.8 9 9.0

38 0310201053 Thái Thị Hoàng Oanh 09/12/2002 10.0           8.0 8 8.2

39 0310201054 Nguyễn Kỳ Phùng 16/04/2002 10.0           8.4 7 8.0

40 0310201055 Lê Mai Thiên Phú 08/04/2001 6.0               5.5 7 6.2

41 0310201056 Lê Quang Hữu Phúc 26/04/2002 10.0           9.0 10 9.5

42 0310201057 Võ Kim Phụng 09/12/2001 10.0           8.3 9 8.8

43 0310201059 Nguyễn Thị Trúc Phương 22/09/2001 10.0           7.8 9 8.5

44 0310201060 Phạm Huỳnh Quang 21/01/2002 10.0           8.8 10 9.4

45 0310201062 Trần Y Quỳnh 16/12/2002 10.0           5.2 6 6.0

46 0310201067 Dương Thanh Thanh 04/06/2002 10.0           7.9 8 8.2

47 0310201068 Lâm Huỳnh Thiên 09/11/1999 5.0               4.8 5 4.9

48 0310201069 Nguyễn Vương Thành Thiên 11/12/2002 5.0             5.7 6 5.7

49 0310201070 Nguyễn Toàn Thịnh 08/11/1997 9.0               8.5 9 8.7

50 0310201072 Phan Thị Thơ 12/11/2002 10.0           6.9 8 7.6

51 0310201073 Lê Nguyễn Ngọc Thùy 05/05/2002 10.0              7.2 7 7.4

52 0310201075 Lê Thị Minh Thư 06/11/2002 10.0           7.0 8 7.7

53 0310201079 Ngô Hoàng Bảo Trâm 03/08/2002 5.0               4.8 5 4.9

54 0310201080 Phạm Lê Ngọc Trinh 01/05/2002 7.0               7.0 5 6.2

55 0310201081 Trần Bá Trinh 14/02/2002 5.0             4.8 5 4.9

56 0310201082 Nguyễn Thị Thanh Trúc 03/12/2002 10.0           6.3 7 6.9

57 0310201084 Lê Thị Thanh Tuyền 02/08/2002 7.0             6.3 6 6.3

58 0310201085 Nguyễn Kim Tuyền 17/07/2002 10.0           7.7 6 7.3

59 0310201086 Trần Thanh Tùng 06/07/2002 5.0             4.8 5 4.9

60 0310201087 Lê Thị Cẩm Tú 03/03/2002 7.0             5.8 7 6.4

61 0310201089 Đặng Thị Tố Uyên 26/02/2002 10.0           8.0 8 8.2

62 0310201090 Đỗ Hoàng Thảo Uyên 06/10/2002 5.0               5.8 7 6.2

63 0310201091 Nguyễn Phan Trúc Uyên 13/09/1997 10.0           7.1 10 8.6

64 0310201092 Trần Huỳnh Hữu Vinh 02/01/2001 10.0           7.8 8 8.1

65 0310201093 Phạm Lê Thu Vy 31/01/2002 10.0           8.1 6 7.5

66 0310201094 Võ Thị Thanh Xuân 11/02/2002 10.0           8.5 9 8.9

67 0310201095 Lê Bảo Xuyến 11/01/2002 10.0           6.0 6 6.4

68 0310201096 Nguyễn Thị Hải Yến 24/10/2001 -               0.0 0 0.0

69 0310201097 Tô Hải Yến 05/11/2002 5.0               5.2 6 5.5

70 0310201098 Phan Thị Như Ý 05/01/2002 10.0           7.1 9 8.1

71 0310191007 Trần Lâm Trường Giang 25/08/2001 10.0              5.7 7 6.7 HG-CÐKT19-KTTCDN2
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72 0310191023 Nguyễn Hồng Lê 05/07/2001 7.0             6.2 7 6.6 HG-CÐKT19-KTTCDN2

73 0310191059 Dương Văn Quang 21/04/2001 10.0              6.8 6 6.8 HG-CÐKT19-KTTCDN2

74 0310191062 Nguyễn Minh Sang 28/05/2001 7.0                5.3 8 6.6 HG-CÐKT19-KTTCDN2
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